
  
 

 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 05 Từ ngày/From 15/09/2025 đến ngày/To 19/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Thắm 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(15/09/25) 

1 SHCN   

2 GDTC 

Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông. 
- Đỡ cầu bằng đùi hoặc ngực (kỹ thuật 
ổn định) 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

3 GDTC - Tập di chuyển và đỡ cầu trong nhóm 
- Tổ chức trò chơi vận động. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

4  Mỹ thuật Chủ đề: Logo dạng chữ. Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

5 Mỹ thuật Chủ đề: Logo dạng chữ. Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

6 English (Expat) 

E7: Unit 2: Developing speaking: SB 
p.34 
 E8: Unit 2: Vocabulary & Listening: 
SB p.21 + p.24 & WB p.15 
 E9: Unit 2: Developing speaking: SB 
p.26 

Mang SGK, đồ dùng học tập 

7 English (Expat) 

E7: Unit 2: Developing speaking: SB 
p.34 
 E8: Unit 2: Vocabulary & Listening: 
SB p.21 + p.24 & WB p.15 
 E9: Unit 2: Developing speaking: SB 
p.26 

Mang SGK, đồ dùng học tập 

8 Đại sứ   

9 Đại sứ   

Thứ Ba 
Tuesday 

(16/09/25) 

1 GTS Biểu tượng tôn trọng Tập ghi chép, bút màu 

2 Tin học - CN-KT Lên ý tưởng cùng StoryBoard Học tại ICT 

3 Tin học - CN-KT Lên ý tưởng cùng StoryBoard Học tại ICT 

4  Ngữ Văn "Đọc: Những cái nhìn hạn hẹp: Ếch 
ngồi đáy giếng, 

HS mang đầy đủ SGK Ngữ 
Văn, vở viết, vở soạn, đồ 



  
 

 

Thầy bói xem voi (tt)" dùng bút thước để học tập 

5 Ngữ Văn 
"Đọc: Những tình huống hiểm nghèo: 
Hai người bạn đồng hành,  
Chó sói và chiên con" 

HS mang đầy đủ SGK Ngữ 
Văn, vở viết, vở soạn, đồ 
dùng bút thước để học tập 

6 English 

E7: Unit 2: Grammar ‘Present Cont.’: 
SB pp.32 + WB p.24 
E8:Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 + 
WB p.14 (cont.) 
E9: Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 + 
WB p.14 (cont.) 

Mang SGK, đồ dùng học tập 

7 English 

E7: Unit 2: Grammar ‘Present Cont.’: 
SB pp.32 + WB p.24 
E8:Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 + 
WB p.14 (cont.) 
E9: Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 + 
WB p.14 (cont.) 

Mang SGK, đồ dùng học tập 

8 GDĐP (STEAM PBL)   

9 GDĐP (STEAM PBL)   

Thứ Tư 
Wednesday 
(17/09/25) 

1 Công nghệ Trồng và chăm sóc cây xanh  

2 English (Expat) 

E7: Unit 2: Developing speaking: WB 
p.25 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 2 
E9: IELTS sample speaking 1 

E8: Mang TBĐT 

3 English (Expat) 

E7: Unit 2: Developing speaking: WB 
p.25 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 2 
E9: IELTS sample speaking 1 

E8: Mang TBĐT 

4  KHTN Sơ lược về bảng tuần hoàn nguyên tố 
hóa học 

Mang theo TBĐT, Sách vở, 
đồ dùng học tập 

5 KHTN Sơ lược về bảng tuần hoàn nguyên tố 
hóa học 

Mang theo TBĐT, Sách vở, 
đồ dùng học tập 

6 Âm nhạc Học bài hát: Niềm vui gia đình. Mang SGK,bình nước 

7 Âm nhạc Nhạc lí: Kí hiệu để tăng trường độ nốt 
nhạc. Mang SGK,bình nước 

8 Toán Các phép tính với số hữu tỉ Vở, SGK Toán, bút, thước. 

9 Toán Các phép tính với số hữu tỉ Vở, SGK Toán, bút, thước. 



  
 

 

Thứ Năm 
Thursday 

(18/09/25) 

1 GDCD/KNS Tự nhận thức – Quản lý cơn bốc đồng 
(tt) Bút màu, bút ghi chép, giấy 

2 English 

E7: Unit 2: Grammar ‘Present simple & 
cont.’: SB p.33 + WB p.24 
E8: Unit 2: Grammar: SB pp.24-25 + 
WB p.16 
E9: Unit 2: Grammar: SB pp.24-25 + 
HW: WB p.16 

Mang SGK, đồ dùng học tập 

3 English 

E7: Unit 2: Grammar ‘Present simple & 
cont.’: SB p.33 + WB p.24 
E8: Unit 2: Grammar: SB pp.24-25 + 
WB p.16 
E9: Unit 2: Grammar: SB pp.24-25 + 
HW: WB p.16 

Mang SGK, đồ dùng học tập 

4  Toán Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng 
trụ đứng tứ giác Vở, SGK Toán, bút, thước. 

5 Toán 
Diện tích xung quanh và thể tích của 
hình lăng trụ đứng tam giác - hình lăng 
trụ đứng tứ giác 

Vở, SGK Toán, bút, thước. 

6 Ngữ Văn 
"Đọc: Những tình huống hiểm nghèo: 
Hai người bạn đồng hành,  
Chó sói và chiên con" (tt) 

HS mang đầy đủ SGK Ngữ 
Văn, vở viết, vở soạn, đồ 
dùng bút thước để học tập 

7 Ngữ Văn 
"Thực hành tiếng Việt: Dấu chấm lửng 
(Kiểm tra thường xuyên  
HS1-L2)" 

HS mang đầy đủ SGK Ngữ 
Văn, vở viết, vở soạn, đồ 
dùng bút thước để học tập 

8 Math Unit 2: Rates and percentages 

Mang theo thiết bị cá nhân 
có tải app và đăng nhập vào 
Khan Academy bằng tài 
khoản Google trường cấp. 

9 Math Unit 2: Rates and percentages 

Mang theo thiết bị cá nhân 
có tải app và đăng nhập vào 
Khan Academy bằng tài 
khoản Google trường cấp. 

Thứ Sáu 
Friday 

(19/09/25) 

1 LS&ĐL Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu 
Âu (Tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

2 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
1_Lesson 3 (cont.) 
E8: Unit 2: Life skills: SB pp.22-23 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
1_Lesson 2 (cont.) 

E7 + E9: Mang TBĐT 

3 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
1_Lesson 3 (cont.) 
E8: Unit 2: Life skills: SB pp.22-23 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
1_Lesson 2 (cont.) 

E7 + E9: Mang TBĐT 

4  LS&ĐL Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu 
Âu (Tiết 2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

5 LS&ĐL 
Bài 3: Phương thức con người khai 
thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên 
Châu Âu ( tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 



  
 

 

 

6 KHTN Sơ lược về bảng tuần hoàn nguyên tố 
hóa học 

Mang theo TBĐT, Sách vở, 
đồ dùng học tập 

7 KHTN Sơ lược về bảng tuần hoàn nguyên tố 
hóa học 

Mang theo TBĐT, Sách vở, 
đồ dùng học tập 

8 HĐTN.HN Chuyên đề Tâm lý số 1: Giữ bạn, đừng 
giữ giận. Mang theo TBĐT 

9 HĐTN.HN Chuyên đề Tâm lý số 1: Giữ bạn, đừng 
giữ giận. Mang theo TBĐT 


